
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 48, đường Vũ Trọng Khánh, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

13/12/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VƯỢNG TOÀN

0109854497

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

3. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết:
- Tư vấn lập quy hoạch 
- Tư vấn lập quy hoạch đô thị 
- Tư vấn lập quy hoạch xây dựng 
- Tư vấn lập chương trình phát triển đô thị
- Tư vấn lập đề án phân loại đô thị 
- Tư vấn lập quy chế quản lý kiến trúc
- Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch 
nông thôn, thiết kế đô thị 
- Thiết kế kiến trúc công trình 
- Thẩm tra thiết kế kiến trúc 
- Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng

7020

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VƯỢNG TOÀN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02433212121
Email: truongnc2@gmail.com

Fax:
Website:
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4. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Hoạt động kiến trúc
- Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác
- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng 
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng 
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình nhà công 
nghiệp
-Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp 
năng lượng 
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông 
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông 
nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) 
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng chuyên biệt (cọc; gia cố, 
xử lý nền móng, kết cấu công trình; kết cấu ứng suất trước; kết 
cấu bao che, mặt dựng công trình;...) 
- Khảo sát địa hình, địa chất 
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp 
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông 
nghiệp và phát triển nông thôn 
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật 
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình

7110

5. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi 
- Vận tải hành khách bằng mô tô, xe có gắn động cơ khác.
- Vận tải hành khách bằng xe đạp;

4931

6. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định 
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô 

4932

7. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
- Cho thuê xe tải có người lái;

4933

8. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

9. Bốc xếp hàng hóa 5224

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

11. Xây dựng nhà để ở 4101
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ THỊ 
PHƯƠNG 
THANH

Việt 
Nam

P1614-19T6 Chung 
cư TNT Kiến Hưng, 
tổ dân phố 22, 
Phường Kiến Hưng, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.000.000.000 50,000 022184004365

2NGUYỄN 
VĂN THÁI 

Việt 
Nam

P1614-19T6 Chung 
cư TNT Kiến Hưng, 
tổ dân phố 22, 
Phường Kiến Hưng, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.000.000.000 50,000 024076000102

12. Xây dựng nhà không để ở 4102

13. Xây dựng công trình đường bộ 4212

14. Xây dựng công trình điện 4221

15. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

16. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

17. Xây dựng công trình công ích khác 4229

18. Xây dựng công trình thủy 4291

19. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

20. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299(Chính)

21. Phá dỡ 4311

22. Chuẩn bị mặt bằng 4312

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       022184004365
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: P1614-19T6 Chung cư TNT Kiến Hưng, tổ dân phố 22, Phường 
Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P1614-19T6 Chung cư TNT Kiến Hưng, tổ dân phố 22, Phường Kiến 
Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ PHƯƠNG THANH Nữ

30/10/1984 Kinh Việt Nam

24/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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